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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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[bookmark: _Hlk214020074]BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN,
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ĐỂ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ
NGANG TẦM CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư quy định về bộ tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 
1. Bối cảnh xây dựng
1.1. Cơ sở pháp lý
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030: “Tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến”.
- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng bộ tiêu chí để xác định Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến” trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo hình thức Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Ngày 14/6/2025, Quốc hội đã ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số (số 71/2025/QH15), trong đó khoản 5 Điều 3 quy định: “Doanh nghiệp công nghệ số là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ số, cung cấp dịch vụ công nghệ số”.
- Việc ban hành Thông tư này theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật là phù hợp theo quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”.
1.2. Cơ sở thực tiễn
Doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần phát triển kinh tế số. Đến hết năm 2025, Việt Nam có hơn 80.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, trong đó có nhiều doanh nghiệp công nghệ số đã vươn ra thị trường quốc tế. Tổng doanh thu công nghiệp công nghệ số đến hết năm 2025 đạt 215 tỷ USD, trong đó, doanh thu xuất khẩu sản phẩm công nghệ số đạt trên 172 tỷ USD. 
Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực ngày càng toàn diện, thể hiện ở khả năng nghiên cứu, phát triển, làm chủ và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, IoT và bán dẫn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có năng lực thiết kế, sản xuất và triển khai các giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.
Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cũng đang phát triển mạnh, với sự kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu và phát triển, sản xuất, thương mại hóa và mở rộng thị trường. Đặc biệt, một số tập đoàn lớn đã khẳng định được vị thế trong khu vực, dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng tham gia, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ số mới nổi ở khu vực và trên thế giới. Một số doanh nghiệp công nghệ số đã mở rộng không gian phát triển ở các thị trường quốc tế và đạt được doanh thu tương đương với một số doanh nghiệp công nghệ tại bảng xếp hạng Forbes 2000, trong đó:
- Có 4 doanh nghiệp công nghệ số lớn (Viettel, FPT, VNPT, MobiFone) có doanh thu trên 1 tỷ USD và 1 doanh nghiệp (CMC) đang đạt doanh thu trên 400 triệu USD (đặt mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2030).
- Một số doanh nghiệp công nghệ số lớn đã thành lập chi nhánh, công ty con hoặc văn phòng đại diện ở nước ngoài. Tiêu biểu là FPT hiện đang hoạt động tại 30 nước và Viettel hiện đang hoạt động tại 12 nước. Doanh thu từ thị trường nước ngoài của những doanh nghiệp này đều đạt trên 1 tỷ USD/doanh nghiệp/năm. 
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Mục đích ban hành
[bookmark: _Hlk214020679]a) Đặt ra thước đo để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phấn đấu, thúc đẩy nâng cao năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
b) Hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực tài chính vững mạnh, trình độ công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, ngang tầm các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của các nước tiên tiến.
Yêu cầu
a) Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển đất nước liên quan đến doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Hình thành một số doanh nghiệp công nghệ số mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
b) Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật hiện hành; tránh việc quy định chồng chéo, mâu thuẫn; bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính
- Đây là nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng bộ tiêu chí để xác định Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến” trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo hình thức Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
- Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Tờ trình số 59/TTr-BKHCN ngày 16/6/2025 trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành bộ tiêu chí để xác định Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.
- Tiếp đến ngày 05/9/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và có Báo cáo số 208/BC-BKHCN về việc hoàn thiện bộ tiêu chí.
- Ngày 16/9/2025, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8604/VPCP-KSTT về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng về việc hoàn thiện bộ tiêu chí, trong đó có nội dung: “Phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, xác định hình thức ban hành Quyết định phù hợp, tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật có liên quan”. 
- Bộ đã có văn bản số 4711/BKHCN-CNCNTT ngày 16/9/2025 gửi Bộ Tư pháp đề nghị góp ý hình thức Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí. Bộ Tư pháp đã có văn bản số 5928/BTP-PLDSKT ngày 23/9/2025 trong đó có ý kiến: đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, chỉnh sửa nội dung của dự thảo Quyết định theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
- Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức triển khai đầy đủ các bước để dự thảo hồ sơ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo hình thức, quy trình thủ tục văn bản quy phạm pháp luật. Đến ngày 02/12/2025, Bộ đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 251/TTr-BKHCN. Qua công tác rà soát các thủ tục hành chính, Quyết định này không tác động đến các thủ tục hành chính hiện hành.
- Đến ngày 07/3/2026, Bộ đã có văn bản số 28/BC-BKHCN báo cáo Lãnh đạo Chính phủ về dự thảo bộ tiêu chí.
 - Ngày 28/3/2026, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2709/VPCP-CĐS thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng về bộ tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến, trong đó, có ý kiến chỉ đạo như sau: “Giao Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành bộ tiêu chí theo đúng thẩm quyền; bảo đảm các tiêu chí khả thi, hiệu quả, phản ánh đúng xu hướng phát triển của công nghệ số và phù hợp với thực tiễn phát triển doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam.”.
- Trên cơ sở đó, Cục CNCNTT đã phối hợp với đầu mối Bộ Tư pháp nhằm xác định hình thức ban hành văn bản theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại văn bản số 3814/BTP-PLDSKT ngày 01/6/2026, Bộ Tư pháp khẳng định việc ban hành bộ tiêu chí nêu trên dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật theo hình thức Thông tư của Bộ trưởng là cần thiết và phù hợp với pháp luật hiện hành.
Như vậy, việc ban hành Thông tư quy định bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến sẽ tạo thước đo rõ ràng, minh bạch và thống nhất, định hướng cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phấn đấu nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc tế, góp phần đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2. Việc phân cấp, phân quyền
Dự thảo Thông tư không có thủ tục hành chính nên không có quy định phân cấp, phân quyền.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
Các tiêu chí được quy định tại dự thảo Thông tư phù hợp các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước thời gian qua theo tinh thần tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đồng thời, Bộ tiêu chí có tiêu chí “Có tối thiểu 01 tổ chức khoa học và công nghệ là đơn vị thành viên của doanh nghiệp công nghệ số.”. Đây là tiêu chí gián tiếp thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, phù hợp với quy định tại Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia và Cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số để thu thập, cập nhật, kết nối và tổng hợp thông tin, số liệu về doanh nghiệp công nghệ số; qua đó thực hiện phân tích, đối chiếu và đánh giá trực tuyến mức độ đáp ứng các tiêu chí. Việc ứng dụng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, chính xác, giảm hồ sơ giấy tờ và thời gian thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.
4. Việc bình đẳng giới
Dự thảo Thông tư không có quy định đặc thù nào liên quan đến bình đẳng giới, không tạo ra sự khác biệt về thủ tục hay điều kiện áp dụng đối với nam và nữ. Tất cả tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước quy định của pháp luật.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc
Dự thảo Thông tư không có quy định về miễn trừ hay điều chỉnh nào cho các địa bàn dân tộc thiểu số. Như vậy, về mặt nội dung, dự thảo Thông tư không có quy định có ảnh hưởng đến chính sách dân tộc.
Trên đây là Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có) của dự thảo Thông tư quy định bộ tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến./.
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